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Tên giáo viên: Lớp B2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/03 đến 08/03
Đặng Thúy An 
	Tuần 2
Từ 11/03 đến 15/03
Trương Thanh Hường 
	Tuần 3
Từ 18/03 đến 22/03
Đặng Thúy An 
	Tuần 4
Từ 25/03 đến 29/03
Trương Thanh Hường 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, đo thân nhiệt cho trẻ và vào sổ theo dõi, nhắc trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
Thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ
+ Tay: Bước 2 chân sang ngang, 2 tay đưa lên cao, đưa sang 2 bên
+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. Nghiêng người sang trái, sang phải
+ Chân: Ngồi khuỵu gối.
+ Bật: Bật tách, chụm chân. Bật tiến về phía trước.
- Dân vũ: Bài ca Tôm Cá 

	

	Trò chuyện
	Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, chào hỏi và lễ phép với bố mẹ , cô giáo… thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, biết cất dép, ba lô gọn gàng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.
- Cô cho trẻ nghe nhạc, xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về ngày Lễ 8/3
Giáo dục trẻ biết ý nghĩa ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, nói được những việc làm thể hiện sự biết ơn, quý trọng, yêu thương những người phụ nữ bên cạnh mình.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về các PTGT: Đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy và biển báo an toàn giao thông. Giáo dục trẻ biết đi theo chỉ dẫn của biển báo an toàn giao thông. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ (MT92) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo đề tài tự chọn (MT98) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ máy bay 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ đoàn tàu (MT95) 

	MT92, MT35, MT54, MT98, MT40, MT55, MT95, MT36, MT97

	
	T3
	Làm quen với toán
Ghép thành cặp các đối tượng có mối liên quan (MT35) 

	Làm quen với toán
Nhận biết các buổi trong ngày : Sáng - trưa - chiều - tối. (MT40) 

	Làm quen với toán
Hoàn thiện quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
So sánh chiều dài 3 đối tượng (MT36) 

	

	
	T4
	Văn học
Thơ:Đèn giao thông 

	Âm nhạc
DH: Đường em đi.
NH: Từ 1 ngã tư đường phố.
TC: Tai ai tinh 

	Văn học
Truyện: Xe đạp con trên đường phố. (MT55) 

	Âm nhạc
- DH: Đèn đỏ đèn xanh
- NH: Bác đưa thư vui tính
- TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ. (MT97) 

	

	
	T5
	Khám phá
Tìm hiểu về ngày 8/3 (MT54) 

	Khám phá
Biển báo giao thông 

	Khám phá
Luật lệ giao thông 

	Khám phá
- Tìm hiểu về tàu hỏa 

	

	
	T6
	Vận động
- Bật sâu: 30 - 35cm
- TC: Ai ném xa nhất 

	Vận động
- Ném trúng đích thẳng đứng
- TC: Cáo và Thỏ 

	Vận động
- Bật qua vật cản 15-20cm. - Ném trúng đích thẳng đứng - TCVĐ: Cặp đôi hoàn hảo. 

	Vận động
- VĐ: Chạy theo hướng thẳng
-TC: Chuyền bóng qua đầu. 

	

	Hoạt động ngoài trời
	*Tuần 1:
Quan sát:
- Quan sát bầu trời.
- Quan sát cây bưởi
- Quan sát và cảm nhận hương thơm của hoa bưởi
- Giao lưu với lớp B3: TCVĐ: Leo thang
- Thí nghiệm tan hay không tan
*TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, rắn bò , bắt chước tạo dáng, xe về bến, gió thổi
* Trò chơi dân gian: Bắt cua bỏ giỏ, lộn cầu vồng, nu na nu nống, chi chi chành chành, rồng rắn lên mây…
*Chơi tự chọn: chơi với vòng, bóng, phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời…
* Tuần 2:
Quan sát:
- Quan sát cây hoa lan ý.
- Lao động trong thiên nhiên. (MT79) 

- Quan sát giàn hoa giấy.
- Giao lưu toàn khối chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Hội thi cắm hoa nghệ thuật.
- Quan sát cây sen cạn.
*TCVĐ: Xe về bến, rung chuông vàng, chạy theo tín hiệu, ô tô và chim sẻ, vượt chướng ngại vật.
* Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, nu na nu nống, chi chi chành chành, nhảy lò cò…
*Chơi tự chọn: chơi với vòng, bóng, phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời…
* Tuần 3:
Quan sát:
- Quan sát cây hoa giấy
- Quan sát vườn rau lang
- Quan sát cây cà chua
- Giao lưu với lớp B2: TCVĐ: Tung bóng cho nhau.
- Lao động trong thiên nhiên
*TCVĐ: Nhảy lò cò,tung bóng cho nhau, bắt chước tạo dáng, ô tô và chim sẻ, xe về bến...
* Trò chơi dân gian: Bắt cua bỏ giỏ, lộn cầu vồng, nu na nu nống, chi chi chành chành…
*Chơi tự chọn: chơi với vòng, bóng, phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời…
* Tuần 4:
Quan sát:
- Quan sát cây thì là.
- Quan sát giàn bầu
- Lao động trong thiên nhiên
- Giao lưu với lớp B3: TCVĐ: Gắp cua
- Quan sát cây khế
*TCVĐ: Xe về bến, bò chui qua vòng, đôi bạn, chuyền bóng, vượt chướng ngại vật.
* Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, nu na nu nống, chi chi chành chành, nhảy lò cò…
*Chơi tự chọn: chơi với vòng, bóng, phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời…
- Làm thử nghiệm và sử dụng công dụng đơn giản để so sánh (MT21) 

	MT79, MT21

	Hoạt động chơi góc
	* Góc văn học : Xem sách tranh, đọc thơ kể chuyện theo tranh về sự kiện . Làm tranh truyện về một số phương tiện giao thông
- Xem sách, xem tranh ảnh, biết cầm sách đúng chiều,"đọc" sách theo tranh trong góc sách truyện.
* Góc học tập: Chơi với số lượng. ôn định hướng trong không gan, , ôn so sánh, sắp xếp chiều cao, độ lớn của 3 đối tượng, ghép hình, sudoku....
* Góc xây dựng :Xây dựng bãi đỗ xe (T1) , Xây dựng bến tàu (T2), Xây dựng ngã tư đường phố (T3,4 )
* Góc nghệ thuật:
Góc tạo hình:
- Làm bưu thiếp, làm vòng tặng bà, tặng cô, mẹ.…
- Vẽ, xé, dán, nặn, ghép hình, làm đồ chơi PTGT.
- Làm album PTGT.
* GÓC PHÂN VAI:
- Nấu ăn: Đi chợ, mua nguyên vật liệu nấu các món ăn bổ dưỡng cho gia đình
- Góc bán hàng: bán nguyên liệu chế biến món ăn, các mặt hàng: rau, đỗ, ngô, dưa chuột, ,,,,, (MT80) 

	MT80

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn, xúc miệng nước muối.
- Rèn trẻ mời cô mời bạn, các hành vi văn minh trong ăn uống: Ăn không nói chuyện, ăn nhai từ tốn...
- Trò chuyện với trẻ về một số nhóm chất và tác dụng của việc ăn uống đầy đủ. (MT8) 

	MT8

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1:
- Dạy trẻ bài đồng dao 5k
- Trò chơi lăn bóng vào gốc cây
GD ÂN:
- Làm quen bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố.
- NH: Bác đưa thư vui tính.
- TC: Bao nhiêu bạn hát.
- Làm bài 11.
- Nêu gương bé ngoan, liên hoan văn nghệ cuối tuần

* Tuần 2:
- Trò chuyện với trẻ về dịch bệnh covid và hướng dẫn trẻ cách ơhongf chống dịch bệnh, thông điệp 5k của bộ y tế.
- Hướng dẫn trẻ cách lau sàn nhà.
- LQVH: Truyện: Kiến thi an toàn giao thông.
- Làm bài 7.
- Nêu gương bé ngoan, liên hoan văn nghệ cuối tuần

* Tuần 3:
- Lao động trong lớp học: Lau giá đồ chơi và sắp xếp lại đồ chơi, đồ dùng học tập.
- Vẽ theo ý thích.
GD ÂN:
- Làm quen bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
- NH: Vâng lời cô.
- TC: Tiếng hát ở đâu.
- Làm bài 24
- Nêu gương bé ngoan, liên hoan văn nghệ cuối tuần

* Tuần 4:
- Bù bài
* Chơi tự chọn trong các góc chơi
- LQVH: Thơ: Xe cần cẩu
- Lao động trong lớp học.
- Nêu gương bé ngoan, liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ngày Phụ Nữ Việt Nam 8/3 
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	Bé tham gia giao thông an toàn 
	Phương tiện giao thông đường sắt 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

25/03/2024
Đã ký số
	

25/03/2024
Đã ký số
	

25/03/2024
Đã ký số



image4.wmf


11


image5.wmf


13


image6.wmf


14


image1.wmf


8


image2.wmf


9


image3.wmf


12


